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CHƯƠNG TRÌNH THI TUYỂN NGÂN HÀNG BIDV 

BÀI THI TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 

Môn thi: Tín dụng 

Thời gian làm bài: 70 câu/120 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................................................................  

Ngày sinh: ..........................................................................................................................  

Điện thoại:..........................................................................................................................  

Email: .................................................................................................................................  

Ngày thi: .............................................................................................................................  

 

Hướng dẫn: 

1. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. 

2. Mỗi câu chỉ có MỘT đáp án đúng. 

3. Trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án Anh/Chị cho là đúng ở Phiếu trả lời trắc 

nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Phần IQ (Tổng điểm: 10 điểm; 1 điểm/câu) 
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Câu 1: Số nào tiếp theo trong dãy:  

210, 245, 320, 355, 430, 505, 540, 615? 

A. 645 

B. 650 

C. 655 

D. 700 

Câu 2: Ngày hôm trước của ngày trước ngày hôm qua là ba ngày sau ngày Thứ Bảy. Hỏi 

hôm nay là ngày thứ mấy? 

A. Thứ Năm 

B. Thứ Sáu 

C. Thứ Bảy 

D. Thứ Tư 

Câu 3: Hình nào cần điền vào chỗ trống: 

 

a. Hình B 

b. Hình A 

c. Hình E 

d. Hình C 

e. Hình F 

f. Hình D 

 

 

Câu 4: Điền số thích hợp vào dấu ? 
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A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

Câu 5:  Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi? 

 

A. -2 

B. -6 

C. 3 

D. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6: Hình nào còn thiếu: 

http://4.bp.blogspot.com/-AbwVG8M5L4U/U0N3wsr0VfI/AAAAAAAAAxs/FuyIouELPYo/s1600/5-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-0px-Uc4t3Eg/U0V2wOIVnFI/AAAAAAAAA1g/EVqZ8EADcYg/s1600/19-1.jpg
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Câu 7: Hình hộp nào sẽ được tạo thành từ hình dưới đây: 

 

Câu 8: Cho 1$ mua 1 chai nước, 2 vỏ chai không đổi 1 chai nước. Hỏi 1 người có 20$ sẽ 

có mấy chai nước: 

a. 38 

b. 39 

c. 40 

d. 41 
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Câu 9: Một người trồng hoa quả trên diện tích đất 1350m2 theo tỉ lệ 5:3:1. Nếu người này 

thay đổi tỉ lệ là 2:4:3 thì diện tích trồng hoa quả tăng thêm là bao nhiêu: 

a. 2 lần 

b. 3 lần 

c. 4 lần 

d. 5 lần 

Câu 10: Số nào thay cho dấu ?: 867, 488, 324, 63, ?: 

a. 186 

b. 94 

c. 206 

d. 37 

 

II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN (Tổng điểm: 45 điểm) 

1. Phần Kiến thức chung (1 điểm/câu) 

Câu 11: Chính sách tiền tệ có mục đích nhằm chống suy thoái và thất nghiệp được gọi là: 

a. Chính sách tiền tệ tập trung 

b. Chính sách tiền tệ phi tập trung 

c. Chính sách tiền tệ mở rộng 

d. Chính sách tiền tệ thắt chặt 

Câu 12: Nếu chính phủ muốn giá lúa giảm chính phủ có thể làm điều nào dưới đây: 

a. Mua lúa của nông dân cho quỹ dự trưc quốc gia 

b. Tăng thuế từ phân bón 

c. Giảm diện tích trồng lúa 

d. Tăng diện tích trồng lúa 

Câu 13: Vào cuối mùa hè, thời tiết nóng đột ngột làm tăng cầu về máy điều hòa nhiệt độ 

và các nhà cung cấp không có đủ hàng dự trữ. Cung tạm thời về máy điều hòa là:  

a. Co giãn hoàn toàn 

b. Hoàn toàn không co giãn 

c. Co giãn 

d. Đường cung dốc lên 

 

 

Câu 14: Nếu một nhà độc quyền đang sản xuất với mức sản lượng mà tại đó chi phí cận 
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biên lớn hơn doanh thu cận biên, nhà độc quyền nên:  

a. Tăng giá và giảm sản lượng 

b. GIảm giá và tăng sản lượng 

c. Giảm giá và giảm sản lượng 

d. Không điều nào đúng 

Câu 15: Hãng độc quyền gây ra phần mất không vì: 

a. Bán sản phẩm với giá bằng chi phí cận biên 

b. Bán sản phẩm với giá bằng doanh thu cận biên 

c. Bán sản phẩm với giá lớn hơn chi phí cận biên 

d. Bán sản phẩm với giá bằng chi phí cố đinh 

Câu 16: Biện pháp tài trợ cho tăng chi tiêu chính phủ nào dưới đây sẽ làm cung tăng 

nhiều nhất 

a. Chính phủ bán trái phiếu cho công chúng 

b. Chính phủ bán trái phiếu cho ngân hàng trung ương 

c. Chính phủ tăng thuế 

d. Chính phủ bán trái phiếu cho các ngân hàng thương mại 

e. Câu b và d đúng 

Câu 17: Giả sử đầu tư hoàn toàn không nhạy cảm với lãi suất. Khi đó:  

a. Chính sách tài khóa hoàn toàn không có hiệu quả trong việc điều tiết tổng cầu  

b. Chính sách tiền tệ hoàn toàn không có hiệu quả trong việc điều tiết tổng cầu 

c. Lãi suất không thể giảm bởi chính sách tài khoản hoặc chính sách tiền tệ 

d. Nền kinh tế không thể được mở rộng bằng chính sách tài khóa hoặc chính sách tiền tệ 

e. Không phải các câu trên 

Câu 18: Thị trường thứ cấp 

a. Là nơi các doanh nghiệp huy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu 

và trái phiếu 

b. Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng 

c. Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành 

d. Là thị trường chứng khoán kém phát triển 

Câu 19: Các ngân hàng thương mại Việt Nam có được phép tham gia vào hoạt động kinh 

doanh trên thị trường chứng khoán hay không? 

a. Hoàn toàn không 

b. Được tham gia không hạn chế 

c. Có, nhưng sự tham gia rất hạn chế 
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d. Có, nhưng phải thông qua công ty chứng khoán độc lập 

Câu 20: Vốn tín dụng ngân hàng có những vai trò đối với doanh nghiệp cụ thể là:  

a. Bổ sung thêm vốn lưu động cho các doanh nghiệp theo thời vụ và củng cố hạch toán kinh 

tế 

b. Tăng cường hiệu quả kinh tế và bổ sung nhu cầu về vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp 

c. Bổ sung thêm vốn cố định cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay 

d. Tăng cường hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp  

Câu 21: Loại hình nào sau đây không có tư cách pháp nhân? 

A. Công ty cổ phần 

B. Công ty TNHH 

C. Tập đoàn Kinh tế, Tổng Công ty 

D. Công ty hợp danh 

Câu 22: Khoản mục nào dưới đây không thuộc tài sản có của ngân hàng: 

a. Dự trữ thanh toán. 

b. Cho vay 

c. Phát hành giấy tờ có giá 

d. Đầu tư 

Câu 23: Các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của NHNN bao gồm: 

a. Dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở. 

b. Lãi suất, tái cấp vốn, tỷ giá hối đoái. 

c. Cả a và b đều sai. 

d. Cả a và b đều đúng. 

Câu 24: Các đơn vị hành chính sự nghiệp được phép mở và sử dụng tài khoản thanh 

toán tại: 

a. NHTM bất kỳ 

b. NHTM cùng địa bàn 

c.  Kho bạc Nhà nước 

d. Ngân hàng chính sách 

Câu 25: Hoạt động nào sau đây có thể gây thiếu hụt thanh khoản cho ngân hàng: 

a. Khách hàng rút tiền gửi trước hạn 

b. Khách hàng trả nợ vay trước hạn 
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c. Vay ngân hàng nhà nước 

d. Khách hàng trả lãi vay ngân hàng 

Câu 26: Vốn huy động từ tiền gửi bao gồm những bộ phận nào? 

A. Tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn), tiền gửi có kỳ hạn, tiền đi vay NHTW 

B. Tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền vay TCTD khác. 

C. Tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác. 

D. Tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác. 

Câu 27: Trên đồ thị, điểm cân bằng chung là giao điểm của đường IS và đường LM, 

biết rằng đầu tư hoàn toàn không co giãn theo lãi suất, chính sách tài khóa sẽ: 

a. Ảnh hưởng nhiều hơn nếu áp dụng riêng rẽ 

b. Không ảnh hưởng 

c. Ảnh hưởng nhiều hơn nếu nó được kết hợp với chính sách mở rộng tiền tệ 

d. Không có câu nào đúng 

Câu 28: Đối tượng nào có quyền hạn và trách nhiệm xây dựng các dự án luật, pháp lệnh 

về tiền tệ và hoạt động ngân hàng: 

a. Quốc hội 

b. Chủ tịch nước 

c. Ngân hàng Nhà nước 

d. Các Bộ, Ngành khác của Chính phủ 

 

2. Phần Nghiệp vụ (1 điểm/câu) 

Câu 29: Khách hàng là doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tại Hệ thống XHTDNB 

có khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu quá hạn 60 ngày được phân loại nợ nhóm 

mấy (Giả sử khách hàng chỉ vay vốn tại BIDV)? 

A. Nhóm 2 

B. Nhóm 3 

C. Nhóm 4 

D. Nhóm 5 

Câu 30:  Cổ đông nào được xác định là cổ đông lớn của Ngân hàng: 

a. Cổ đông cá nhân nắm giữ từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên 

b. Cổ đông nắm giữa từ 10% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên 

c. Cổ đông nắm giữ từ 7% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên 

d. Cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên 



 

        

      

9 

Câu 31: Chủ tịch HĐQT của tổ chức tín dụng không được đồng thời đảm nhiệm chức 

vụ gì: 

a. Người điều hành của Tổ chức tín dụng đó 

b. Người điều hành của Tổ chức tín dụng khác 

c. Thành viên Ban kiểm soát của Tổ chức tín dụng đó 

d. Cả 3 trường hợp trên 

Câu 32: Ai có thẩm quyền đình chỉ chức danh HĐQT của thành viên HĐQT: 

a. Đại hội đồng cổ đông 

b. Chủ tịch HĐQT 

c. Ngân hàng Nhà nước 

d. Ban kiểm soát của TCTD 

Câu 33: Theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, việc nộp hồ sơ đăng 

ký giao dịch bảo đảm có thể được thực hiện theo phương thức nào sau đây? 

a. Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký. 

b. Gửi qua đường bưu điện. 

c. Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến. 

d. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 34: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, khẳng định nào sau đây là đúng? 

a. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần. 

b. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên được quyền phát hành cổ phần ưu đãi. 

c. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên được quyền phát hành cổ phần phổ thông. 

d. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên được quyền phát hành cổ phần các loại. 

Câu 35: Theo quy định của pháp luật, Hợp đồng thế chấp tài sản chung của hộ gia đình 

phải được ký bởi những ai? 

a. Phải được tất cả các thành viên trong hộ gia đình ký. 

b. Chỉ cần chủ hộ gia đình ký. 

c. Phải được các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên ký. 

d. Không đáp án nào đúng. 

Câu 36: Theo quy định Thông tư 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 về cấp tín dụng hợp 

vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng, Hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn  được 

ký kết giữa các chủ thể nào? 

a. Tất cả các tổ chức tín dụng tham gia tài trợ. 

b. Tất cả các tổ chức tín dụng tham gia tài trợ và khách hàng 
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c. Các tổ chức tín dụng chiếm tỷ lệ trên 3/4 tổng vốn cho vay. 

d. Tổ chức tín dụng đầu mối và khách hàng 

Câu 37: Tỉ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROE phản ánh: 

a. Một đồng doanh thu thuần tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. ROE cao phản ánh hiệu 

quả sử dụng doanh thu thuần của DN là cao và ngược lại. 

b. Một đồng vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. ROE cao phản ánh hiệu 

quả sử dụng VSCH của DN là cao và ngược lại. 

c. Một đồng vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế. ROE cao phản ánh 

hiệu quả sử dụng VSCH của DN là cao và ngược lại. 

d. Một đồng doanh thu thuần tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước lãi và thuế. ROE cao phản 

ánh hiệu quả sử dụng doanh thu thuần của DN là cao và ngược lại. 

Câu 38: Theo Basel 2, các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng bao gồm: 

A. Phương pháp chuẩn hóa; Phương pháp dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ tiên tiến 

B. Phương pháp dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ cơ bản 

C. Lựa chọn A và B 

D. Phương pháp dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ tiên tiến  

Câu 39: Tổn thất ngoài dự tính (UL) của ngân hàng có các đặc điểm sau: 

A. Là giá trị độ lệch chuẩn của tổn thất trong dự tính; Được bù đắp bằng vốn chủ sở hữu 

của ngân hàng 

B. Được hạch toán vào chi phí của ngân hàng; Được bù đắp bằng vốn chủ sở hữu của ngân 

hàng 

C. Được bù đắp bằng vốn chủ sở hữu của ngân hàng; Được hạch toán vào chi phí của ngân 

hàng; Là giá trị độ lệch chuẩn của tổn thất trong dự tính 

D. Tất cả các lựa chọn trên đều sai 

Câu 40: Khách hàng vay vốn theo Quy định của Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt 

động Cho vay của TCTD gồm: 

a. Hợp tác xã 

b. Doanh nghiệp tư nhân 

c. Pháp nhân được thành lập và hoạt động tại Việt Nam 

d. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài 

e. A,B &C 

f. C & D 

g. Tất cả đều đúng 
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Câu 41: Các hoạt động nào sau đây tổ chức tín dụng thực hiện có bảo lưu quyền truy 

đòi: 

a. Cho vay, bảo lãnh 

b. Bao thanh toán và tái chiết khấu 

c. Bao thanh toán và chiết khấu 

d. Bao thanh toán, chiết khấu và tái chiết khấu 

Câu 42: Trong phân tích tài chính dự án đầu tư, chỉ tiêu NPV phản ánh: 

a. Tổng giá trị thu nhập ròng của dự án 

b. Tổng giá trị thu nhập ròng của dự án sau chiết khấu tại thời điểm hiện tại 

c. Hiệu quả tài chính của dự án đầu tư 

d. Khả năng trả nợ của dự án 

Câu 43: Gia hạn nợ vay được hiểu là: 

a. Tổ chức tín dụng và khách hàng vay thoả thuận về việc thay đổi các kỳ hạn nợ gốc đã 

thoả thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng 

b. Tổ chức tín dụng và khách hàng vay thoả thuận về việc thay đổi các kỳ hạn nợ gốc và 

nợ lãi đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng 

c. Tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay 

đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng 

d. Khách hàng vay thỏa thuận tăng số lần trả nợ định kỳ 

Câu 44: Theo quy hiện hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, BIDV được phát hành 

bảo lãnh đối với người không cư trú trong trường hợp nào sau đây? 

A. Khách hàng là doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam dưới hình thức 

đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 

B. Khách hàng có bảo đảm 100% giá trị bảo lãnh bằng sổ tiết kiệm tại BIDV 

C. Khách hàng cá nhân ký quỹ 100% giá trị bảo lãnh 

D. A và B 

Câu 45: Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, số lượng người đại diện theo pháp luật 

của Công ty Trách nhiệm hữu hạn là bao nhiêu? 

A. Duy nhất một người đại diện theo pháp luật 

B. Tối thiểu phải có hai người đại diện theo pháp luật 

C. Một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật tùy theo điều lệ của công ty 

D. Một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật tùy theo quyết định của Chủ tịch hội đồng 

thành viên Công ty 
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Câu 46: Theo Thông tư 07/2015/TT-NHNN  ngày 25/06/2015 quy định về bảo lãnh ngân 

hàng, trường hợp BIDV là bên cấp bảo lãnh đối ứng, thời hạn tối đa để BIDV thực hiện 

nghĩa vụ đối với Bên bảo lãnh là bao nhiêu ngày kể từ ngày BIDV nhận được yêu cầu 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng hợp lệ? 

a. 5 ngày làm việc 

b. 7 ngày làm việc 

c. 10 ngày làm việc 

d. 15 ngày làm việc 

Câu 47: Theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, cấp nào có thẩm 

quyền phê duyệt biện pháp thu hồi nợ đối với khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử 

lý rủi ro? 

a. Hội đồng Quản trị 

b. Cấp phê duyệt tín dụng 

c. Hội đồng xử lý rủi ro 

d. Chủ tịch Hội đồng xử lý rủi ro 

Câu 48: Theo quy định của Luật Nhà ở 2014, trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà 

ở đã thế chấp toàn bộ nhà ở xây dựng trong dự án mà có nhu cầu bán nhà ở trong dự án 

này thì phải đáp ứng điều kiện nào? 

a. Phải giải chấp nhà ở này trước khi ký hợp đồng mua bán.  

b. Không được ký hợp đồng mua bán vì nhà ở đã thế chấp. 

c. Phải giải chấp nhà ở này trước khi ký hợp đồng mua bán trừ trường hợp được bên mua nhà 

ở và bên nhận thế chấp đồng ý. 

d. A, B, C đều sai 

Câu 49: Tỷ lệ chiết khấu là tỷ lệ chiết khấu dòng tiền các năm của dự án về hiện tại 

thường được tính bằng: 

a. Chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án 

b. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư bao gồm cả tỷ lệ lạm phát 

c. Lãi suất cho vay 

d. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư đã bao gồm hoặc không bao gồm tỷ lệ lạm phát 

Câu 50: Theo quy định tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngàyngày 25/6/2015 quy định về 

bảo lãnh ngân hàng, BIDV được cấp bảo lãnh bằng ngoại tệ đối với trường hợp nào sau 

đây? 

A. Bảo lãnh cho khách hàng có nguồn thu hợp pháp bằng ngoại tệ 
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B. Bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân đối với nghĩa vụ tài chính hợp pháp bằng ngoại tệ theo 

quy định của pháp luật 

C. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho khách hàng tổ chức là người không cư trú để tham 

gia thi công dự án tại Việt Nam do Doanh nghiệp Nhà nước là chủ đầu tư 

D. Bảo lãnh thanh toán cho khách hàng cá nhân là người không cư trú 

 

Câu 51: Có số liệu về công ty X như sau: ROE là 25%, doanh thu thuần 10 tỷ, tổng tài 

sản 5 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm 40% tổng nguồn vốn kinh doanh. Tỷ suất 

sinh lời trên doanh thu của công ty X là: 

a. 5% 

b. 10% 

c. 15% 

d. 20% 

Câu 52: Khi tính toán nhu cầu vốn lưu động ròng, được loại trừ các khoản nợ ngắn hạn 

nào sau đây: 

a. Các khoản thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước 

b. Các khoản đầu tư vào dự án đã có cam kết của các tổ chức tài trợ; các khoản đầu tư vào tài 

sản cố định có khả năng thu hồi trong ngắn hạn 

c. Các khoản phải trả cán bộ, nhân viên 

d. Không có khoản nào được loại trừ 

Câu 53: Ngày 02/02/20XX ngân hàng đã giải ngân 60.000.000 đồng cho ông A để tiêu 

dùng. Lãi suất ngân hàng áp dụng là 10%/năm, thời hạn cho vay là 60 tháng. Ngân hàng 

thu nợ sao tổng số tiền phải thu hàng tháng là bằng nhau, lãi thu theo dư nợ ban đầu. 

Hãy tính số tiền phải thu ông A vào tháng thứ hai kể từ thời điểm cho vay 

A. 1.500.000 đồng 

B. 1.274.803 đồng 

C. 1.600.000 đồng 

D. Tất cả đều sai 

Câu 54: Có thông tin sau về một dự án đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án là 150, trong 

đó dự án vay ngân hàng là 90, lãi suất vay là 12%/năm, chủ đầu tư của dự án mong muốn 

một tỷ suất sinh lời là 22%năm, thuế suất thuế thu nhập công ty là 20%. Hãy tính chi phí 

sử dụng vốn bình quân của dự án trên: 

A. 17% 
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B. 14.56% 

C. 15.80% 

D. 12% 

Câu 55: Công ty TLG đang quan tâm đến dự án có các dòng tiền như sau: 

Năm 0 1 2 3 4 

Dòng tiền (80) 60 60 70 (30) 

WACC của dự án là 10%. Tính MIRR của dự án? 

A. 23.12% 

B. 22.56% 

C. 22.92% 

D. 22.25% 

 

III. PHẦN BÀI TẬP TÍN DỤNG & TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Tổng điểm: 40 điểm) 

Bài tập 1 (15 điểm, 3 điểm/câu): Công ty TNHH ABC gửi đến Ngân hàng hồ sơ vay vốn 

Ngắn hạn năm 2015. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh như sau: 

STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 

 TÀI SẢN   

I Tài sản ngắn hạn 10.010 13.225 

1 Tiền và tương đương tiền 500 730 

2 Các khoản phải thu 4.380 5.105 

2.1 Phải thu Khách hàng 3.530 3.455 

2.2 Ứng trước cho người bán 600 1.200 

2.3 Phải thu khác 250 450 

3 Hàng tồn kho 4.520 6.220 

4 Tài sản ngắn hạn khác 610 1.170 

II Tài sản dài hạn 1.300 2.250 

1 Tài sản cố định 1.300 2.250 

1.1 Nguyên giá 1.500 2.700 

1.2 Khấu hao TSCĐ -200 -450 

 Tổng Tài sản 11.310 15.475 

 NGUỒN VỐN   

I Nợ phải trả 5.590 8.280 

1 Nợ ngắn hạn 5.470 8.130 
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1.1 Vay ngắn hạn 2.500 5.000 

1.2 Phải trả người bán 2.970 3.130 

2 Nợ dài hạn 120 150 

2.1 Vay dài hạn - - 

2.2 Phải trả dài hạn khác 120 150 

II Vốn chủ sở hữu 5.720 7.195 

1 Vốn góp 5.000 5.000 

2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 720 2.195 

 Tổng nguồn vốn 11.310 15.475 

 

STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 

1 Doanh thu thuần 20.125 32.582 

2 Giá vốn hàng vốn 17.509 27.695 

3 Chi phí bán hàng 470 615 

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 692 870 

5 Chi phí tài chính 300 500 

 Trong đó Chi phí lãi vay 210 420 

6 Chi phí khác 105 123 

7 Lợi nhuận trước thuế 1.049 2.779 

8 Thuế TNDN 231 611 

9 Lợi nhuận sau thuế 818 2.168 

 

Câu 56: Hệ số thanh toán tổng quát (hiện hành) của Doanh nghiệp năm 2014 là bao 

nhiêu 

A. 2.65 

B. 1.63 

C. 0.72 

D. 0.09 

Câu 57: Hệ số thanh toán nhanh của Doanh nghiệp năm 2014 là bao nhiêu? 

A. 0.86 

B. 0.72 

C. 1.48 

D. 1.63 
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Câu 58: Vòng quay vốn lưu động năm 2014 của Doanh nghiệp là bao nhiêu? 

A. 2.09 

B. 2.46 

C. 2.80 

D. 2.38 

Câu 59: Vòng quay Hàng tồn kho năm 2014 của Doanh nghiệp là bao nhiêu? 

A. 5.10 

B. 4.45 

C. 6.07 

D. 5.16 

Câu 60: Hệ số nợ năm 2014 của Doanh nghiệp là bao nhiêu? 

A. 51% 

B. 49% 

C. 54% 

D. 46% 

Bài tập 2 (15 điểm, 3 điểm/câu): Công ty Nhựa Tiền Phong có nhu cầu vay Ngân hàng 250 

triệu để hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại, công ty sở hữu 1 Trái phiếu Kho bạc có thời 

hạn 48 tháng, ngày đáo hạn là 18.03.2017 với mệnh giá 350 triệu đồng, lãi trả định kỳ hàng 

năm. 

Được biết, Ngân hàng quy định lãi suất cho vay là 12%/năm, lãi suất huy động của ngân hàng 

là 8.4%/năm, lãi suất chiết khấu của ngân hàng là 11.4%/năm. 

Ngày giao dịch là 16.01.2017 và ngân hàng xử lý giao dịch ngay trong ngày. 

Câu 61: Nếu Khách hàng cầm cố Trái phiếu để đi vay số tiền đang cần thì khi đáo hạn 

khách hàng phải trả số tiền là: 

A. 255.01 triệu 

B. 255.1 triệu 

C. 5.08 triệu 

D. 255.08 triệu 

Câu 62: Nếu khách hàng cầm cố trái phiếu để đi vay số tiền đang cần thì khi đáo hạn 

khách hàng còn lại số tiền là: 

A. 120 triệu 

B. 122.05 triệu 

C. 124.39 triệu 

D. Đáp án khác 
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Câu 63: Nếu Khách hàng chấp nhận chiết khấu trái phiếu thì số tiền KH nhận được là? 

Biết rằng Ngân hàng áp dụng mức phí giao dịch là 0.5% trên mệnh giá chứng từ nhận 

chiết khấu. 

A. 370.17 triệu 

B. 370.43 triệu 

C. 365.28 triệu 

D. Đáp án khác 

Câu 64: Nếu khách hàng chấp nhận chiết khấu trái phiếu thì số tiền KH còn lại sau khi 

sử dụng tiền là? 

A. 115.43 triệu 

B. 115.28 triệu 

C. 120.17 triệu 

D. 120.43 triệu 

 

Câu 65: Khách hàng nên lựa chọn hình thức vay vốn nào thì có lợi hơn và số tiền còn lại 

nhiều hơn? 

A. Vay cầm cố trái phiêu 

B. Chiết khấu trái phiếu 

C. Cả 2 hình thức trên đều được 

D. Đáp án khác 

Bài tập 3 (15 điểm, 3 điểm/câu): Theo kế hoạch mở rộng thị trường ra khu vực Tây Nam TP 

Hà Nội, Công ty Coteccons dự kiến đầu tư 60 máy công trình với giá là 200 tr đ/máy. Công 

ty sẽ thanh toán 30% bằng vốn chủ sở hữu, phần còn lại được BIDV cho vay 4 năm, lãi suất 

là 10%/ năm, đảm bảo số tiền phải trả hàng năm là bằng nhau, lãi trả hàng năm theo dự nợ 

thực tế. 

Ngoài ra, công ty còn đầu tư vào các khoản mục sau bằng vốn chủ sở hữu tại năm 0: 

• Hệ thống kho bãi: 600 triệu 

• Hệ thống hạ tầng: 350 triệu 

• Hệ thống thiết bị: 350 triệu 

• Quyền sử dụng đất: 3.080 

Biết rằng: Dự án được thực hiện trong 4 năm. Mỗi ngày Công ty sẽ thu 

28.000.000VND/ngày, mỗi tháng thu 28 ngày, 1 năm thu 11,8 tháng. Các khoản chi phí như 

sau: 
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• Chi bảo dưỡng/máy/tháng: 0.5 triệu 

• Bảo hiểm/máy/năm: 4 tr..iệu 

• Tiền điện/tháng: 22 triệu 

• Chi điều hành/tháng: 12 triệu 

• Chi phí đào tạo/tháng: 8 triệu 

• Lương quản lý/tháng: 115 triệu 

Khấu hao máy và các tài sản khác áp dụng theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu 

hao 10 năm. Sau 4 năm bán tài sản, giá trị thanh lý bằng giá trị còn lại của tài sản. Quyền sử 

dụng đất là tài sản không tính khấu hao, giá trị thanh lý đất dự kiến bằng giá mua ban đầu. 

Lãi suất chiết khấu là r =10%. Thuế TNDN là 30%. 

Hỏi: 

Câu 66: Xác định khấu hao tài sản năm 2 của dự án  

A. 1330 triệu 

B. 1200 triệu 

C. 1638 triệu 

D. Đáp án khác 

Câu 67: Giá trị thu hồi từ thanh lý tài sản sau thuế?  

A. 9828 triệu 

B. 7980 triệu 

C. 8690 triệu 

D. Đáp án khác 

Câu 68: Dòng tiền ròng của dự án năm 4 (Theo quan điểm Chủ đầu tư)?  

A. 98670.06 triệu 

B. 8729.273 triệu 

C. 10280.38 triệu 

D. Đáp án khác 

Câu 69: Xác định NPV của dự án theo quan điểm chủ đầu tư? 

A. 8.977,3 triệu 

B. 13.522,36 triệu 

C. 10.570,55 triệu 

D. Đáp án khác 

Câu 70: Xác định MIRR dự án? 

A. 45.98% 



 

        

      

19 

B. 47.95% 

C. 52.94% 

D. Đáp án khác 
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